
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN GDCD: KHỐI LỚP 9 

TUẦN 16, TIẾT 16 

ÔN TẬP KIỂM TRA THI KÌ 1 

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 - Cũng cố kiến thức từ bài 1 đến bài 9. 

  - Làm một số bài tập cũng cố kiến thức. 

HOẠT ĐỘNG: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC 

Học sinh làm bài tập cũng cố kiến thức: 

Yêu cầu học sinh làm các bài tập sau: 

Câu 1. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công 

bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo. 

A. Lẽ phải. 

B. Tình cảm. 

C. Số đông. 

D. Cảm tính. 

Câu 2. Khi trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946, Bác Hồ trả lời: "Tôi 

chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn 

độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 

được học hành". Câu nói trên thể hiệm phẩm chất đạo đức nào mà em đã học ở lớp 9? 

a. Tự chủ 

b. Dân chủ và kỉ luật. 

c. Chí công vô tự 

d. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 

Câu 3. Câu ca dao: 

“Dù ai nói ngã, nói nghiêng 

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” 

Thể hiện đức tính gì của con người? 

a. Chí công vô tư. 

b. Dân chủ, kỉ luật 

c. Tự chủ. 

d. Hợp tác cùng phát triển. 

Câu 4. Những câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tính tự chủ? 

a. Ăn có nhai, nói có nghĩ. 

b. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

c. Đừng ăn thoả đói, đừng nói thoả giận. 



d. Ăn chắc mặc bền 

Câu 5: Hành động nào sau đây thể hiện tính kỉ luật? 

a. Theo bạn xấu rủ rê trốn học. 

b. Không nói chuyện riêng trong giờ học. 

c. Đi học muộn vì mải xem phim. 

d. Không tuân theo kế hoạch của lớp 

Câu 6: Hành vi nào sau đây thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật? 

a. Trong giờ hoc, Bình luôn chăm chú lắng nghe giảng và phát biểu ý kiến xây 

dựng bài. 

b. H hay nói tự do, nói leo khi Thầy Cô đang giảng bài. 

c. T là lớp trưởng đã tự đề ra kế hoạch thu tiền cuả các bạn trong lớp để gây quỹ 

lớp. 

d. Trong buổi thảo luận chủ đề về học tập, các bạn lớp 9A tranh nhau phát biểu ý 

kiến. 

Câu 7: Hành vì nào sau đây thể hiện lòng yêu hòa bình? 

a. Chiều theo ý kiến của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn. 

b. Chỉ cần thân thiện với những người có quan hệ thân thiết với mình. 

c. Sống thân ái, khoan dung với mọi người xung quanh. 

d. Sống khép mình mới tránh được mâu thuẩnr, xung đột. 

Câu 8: Việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân loại? 

a. Hiện đại hóa các loại vũ khí hũy diệt. 

b. Gây khiêu khích, chia rẽ giữa các quốc gia. 

c. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa để hiểu biết lẫn nhau. 

D. Can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. 

Câu 9: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là 

a. quan hệ anh em với các nước láng giềng. 

b. quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. 

c. quan hệ có đi có lại giữa nước này với nước khác. 

d. quan hệ thường xuyên, ổn định giữa nước này với nước khác. 

Câu 10. Việc làm nào sau đây thể hiện tình hữu nghị với các dân tộc trên thế 

giới? 

a. Viết thư giao lưu, kết bạn với học sinh và thiếu nhi các nước khác. 

b. Thấy người nước ngoài thì chỉ trỏ và chạy theo để xem. 

c. Không tham gia các hoạt động thể hiện tình đoàn kết với học sinh các nước do 

nhà trường tổ chức. 

d. Chê bai phong tục tập quán của nước khác. 



Câu 11. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự hợp tác cùng phát triển? 

a. Hợp tác với nhau cùng chống lại một số người. 

b. Hợp tác với người khác để đạt được mục đích của mình. 

c. Cùng nhau nghiên cứu để tìm ra thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo 

d. Liên kết với nhau để khai thác gỗ trái phép và chống lại kiểm lâm. 

Câu 12 Người có phẩm chất chí công vô tư 

a. luôn luôn bị thiệt thòi. 

c. chỉ đem lại lợi ích cho cho tập thể và xã hội. 

b. ít được mọi người yêu mến. 

d. chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân mà thôi. 

Câu 13. Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính tự chủ? 

a. Sống đơn độc, khép kín. 

b. Luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác. 

c. Dễ bị lôi kéo làm theo người khác. 

d.Tự quyết định công việc của mình trong mọi hoàn cảnh 

Câu 14. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tự chủ? 

a. Biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân. 

b. Có lập trường rõ ràng trước các sự việc. 

c. Nóng nảy, vội vàng trong hành động. 

d. Có thái độ hòa nhã, từ tốn trong giao tiếp. 

Câu 15. Việc làm nào sau đây thể hiện tính dân chủ và kỉ luật? 

a. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát, không theo qui định của trọng tài. 

b. Học sinh tuân theo nội qui của trường đề ra. 

c. Mọi người cùng chấp hành thực hiện những công việc chung 

d.Trong buổi sinh hoạt lớp, tất cả học sinh đều sôi nổi thảo luận để tìm ra biện 

pháp họctốt 

Câu 16. Thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật đem lại cho chúng ta điều gì? 

a. Yêu thương con người. 

b. Nâng cao dân trí. 

c. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công việc. 

d. Làm chủ cảm xúc bản thân. 

Câu 17. Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên 

thế giới 

a. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài. 

b. Tổ chức quyên góp ủng hộ các nước bị thiên tai. 

c. Kì thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc. 



d. Viết thư gửi các bạn thiêu nhi thế giới. 

Câu 18. Biểu hiện nào dưới đây nói về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế 

giới? 

a. Cư xử thiếu lịch sự, văn minh với người nước ngoài. 

b. Không thích giao lưu văn hóa văn nghệ với người với người da đen. 

c. Luôn chia sẻ nổi đau với các nước bị thiên tai, lũ lụt. 

d. Chỉ tìm hiểu những phong tục tập quán, những nét đẹp văn hóa của các nước 

giàu. 

Câu 19. Nguyên tắc nào sau đây không phải là cơ sở của sự hợp tác giữa các quốc 

gia? 

a. Bình đẳng 

b. Được quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

c. Đôi bên cùng có lợi. 

d. Không phương hại đến lợi ích của người khác 

 Câu 20. Vì sao sự hợp tác quốc tế trở thành một vấn đề quan trọng và tất yếu 

trong thời đại ngày nay? 

A. Vì công nghệ thông tin ngày càng phát triển. 

B. Vì ngành du lịch phát triển rút ngắn khoảng cách địa lí 

C. Vì các vấn đề bức xúc toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết. 

D. Vì thõa mãn các nhu cầu hiểu biết lẫn nhau. 

Câu 21: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” câu nói 

đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta? 

A. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

C. Truyền thống yêu nước. 

D. Truyền thống văn hóa. 

Câu 22: Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về truyền 

thống nào? 

A. Truyền thống tôn sư trọng đạo.    

B. Truyền thống đoàn kết. 

C. Truyền thống yêu nước. 

D.Truyền thống văn hóa. 

Câu 23: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được lưu truyền từ đời này sang 

đời khác là: 

A. Truyền thống hiếu học. 

B. Truyền thống hiếu thảo. 



C. Truyền thống cần cù trong lao động. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 24: Các hành vi vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức là? 

A. Con cái đánh chửi cha mẹ. 

B. Con cháu kính trọng ông bà. 

C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau. 

D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. 

Câu 25: Hành động nào sau đây thể hiện tính kế thừa và phát huy truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc? 

A. Yêu mến các làng nghề truyền thống. 

B. Tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 

C. Giới thiệu với du khách nước ngoài về các lễ hội nổi tiếng. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 26: Hành vi nào sau đây không kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc? 

A. Chê bai các phong tục tập quán từ thời xưa của dân làng. 

B. Chê bai người quét rác. 

C. Coi thường việc làm chân tay. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 27: Hiện tượng học sinh đánh nhau, lột đồ của bạn trong trường học vi phạm 

chuẩn mực nào? 

A. Vi phạm chuẩn mực đạo đức. 

B. Vi phạm kỉ luật. 

C. Vi phạm pháp luật. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 28: Câu tục ngữ: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng 

chung một giàn nói về truyền thống nào của dân tộc ta? 

A. Truyền thống thương người. 

B. Truyền thống nhân đạo. 

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

D. Truyền thống nhân ái. 

Câu 29: Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, 

tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ việt nam 

anh hùng. Điều đó thể hiện?  

A. Truyền thống đoàn kết của dân tộc. 

B. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa. 



C. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

D. Truyền thống nhân ái. 

Câu 30: Đối với các truyền thống tốt đẹp chúng ta cần làm gì? 

A. Bảo vệ. 

B. Kế thừa. 

C. Phát triển. 

D. Cả A, B, C. 

*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép: 

 Học sinh trả lời các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm:  

Học sinh làm bài tập theo yêu cầu. 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

GDCD Bài tập  

Chuẩn bị nội dung ôn tập kiểm tra thi kì 1 
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